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Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn
Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ
điện

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh
báo an toàn, hướng dẫn,

hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp
cho dụng cụ điện cầm tay này.  Không tuân thủ
mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện
giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.
Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng
dẫn để tham khảo về sau.
Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh
báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm
tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm
điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

Khu vực làm việc an toàn
u Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng. Nơi

làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
u Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong

môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có
chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác. Dụng cụ
điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm
rác bén cháy hay bốc khói.

u Không để trẻ em hay người đến xem đứng
gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.  Sự
phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện
u Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài

mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.  Nước vào máy
sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân
u Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy

sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện
cầm tay.  Không sử dụng dụng cụ điện cầm
tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do
chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra.
Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành
dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích
nghiêm trọng cho bản thân.

u Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.  Luôn luôn
đeo kính bảo vệ mắt.  Trang bị bảo hộ như
khẩu trang, giày chống trợt, nón bảo hộ, hay
dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi
đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho
bản thân.

u Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.  Bảo
đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm
vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc
máy lên hay khi mang xách máy.  Ngáng ngón
tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt

dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ
dẫn đến tai nạn.

u Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước
khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.  Khóa hay
chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng
cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản
thân.

u Không rướn người.  Luôn luôn giữ tư thế
đứng thích hợp và thăng bằng.  Điều này tạo
cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn
trong mọi tình huống bất ngờ.

u Trang phục thích hợp.  Không mặc quần áo
rộng lùng thùng hay mang trang sức.  Giữ
tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển
động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức
hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận
chuyển động.

u Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi
và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị
này được nối và sử dụng tốt.  Việc sử dụng
các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc
hại liên quan đến bụi gây ra.

u Không để thói quen do sử dụng thường
xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan
và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ. Một
hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm
trọng chỉ trong tíc tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay
u Không được ép máy.  Sử dụng dụng cụ điện

cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của
bạn.  Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ
làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà
máy được thiết kế.

u Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu
như công tắc không tắt và mở được.  Bất kỳ
dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều
khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải
được sửa chữa.

u Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin
ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo
được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh
nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm
tay. Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm
nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất
ngờ.

u Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới
nơi trẻ em không lấy được và không cho
người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay
hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ
điện cầm tay.  Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm
khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử
dụng.

u Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ
kiện.  Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động
có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt
và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến
sự vận hành của máy.  Nếu bị hư hỏng, phải
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sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai
nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay
tồi.

u Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.  Bảo quản
đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm
giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

u Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu
cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý
đến điều kiện làm việc và công việc phải thực
hiện.  Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác
với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống
nguy hiểm.

u Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo,
sạch sẽ và không dính dầu mỡ.  Tay cầm và
bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an
toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống
bất ngờ.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
u Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà

sản suất chỉ định.  Bộ nạp điện thích hợp cho
một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng
cho một loại pin khác.

u Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại
pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho
máy.  Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn
đến thương tật hay cháy.

u Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật
bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa
khoá, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ
khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu
cực với một đầu cực khác.  Sự chập mạch của
các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.

u Bảo quản ở tình trạng tồi, dung dịch từ pin có
thể tứa ra; tránh tiếp xúc.  Nếu vô tình chạm
phải, hãy xối nước để rửa.  Nếu dung dịch
vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung
dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.

u Không được sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ đã
bị hư hại hoặc bị thay đổi.  Pin hỏng hoặc bị
thay đổi có thể gây ra những tác động không
lường trước được như cháy nổ hoặc nguy cơ
thương tích.

u Không đặt bộ pin hoặc dụng cụ ở gần lửa
hoặc nơi quá nhiệt. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt
độ cao trên 130 °C có thể gây nổ.

u Tuân thủ tất cả các hướng dẫn nạp và không
nạp bộ pin hay dụng cụ ở bên ngoài phạm vi
nhiệt độ đã được quy định trong các hướng
dẫn. Nạp không đúng cách hoặc ở nhiệt độ
ngoài phạm vi nạp đã quy định có thể làm hư hại
pin và gia tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng
u Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ

chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ
tùng đúng chủng loại để thay. Điều này sẽ
đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

u Không bao giờ sửa chữa các bộ pin đã hư
hại.  Chỉ cho phép nhà sản xuất hoặc các nhà
cung cấp dịch vụ có ủy quyền thực hiện dịch vụ
sửa chữa cho các bộ pin.

Các hướng dẫn an toàn cho máy mài
u Chỉ sử dụng dụng cụ điện để mài khô. Nước

vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
u Chú ý nguy cơ cháy! Tránh quá nhiệt vật liệu

mài và máy mài. Luôn xả rỗng thùng chứa
bụi trước khi tạm dừng làm việc. Bụi mài trong
túi chứa bụi, bộ lọc micro, túi giấy (hoặc trong túi
bộ lọc hay bộ lọc của máy hút bụi) có thể cháy
dưới các điều kiện không phù hợp. Có nguy hiểm
đặc biệt, nếu bụi mài trộn với các cặn sơn, cặn
polyurethane hoặc những chất hóa học khác và
vật liệu mài nóng lên sau thời gian dài hoạt động.

u Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng
sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể
cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và
trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị.
Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.

u Không thay đổi và mở pin. Nguy cơ bị chập
mạch.

u Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn
như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác
động lực từ bên ngoài. Nó có thể dẫn tới đoản
mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát
nổ hoặc quá nóng.

u Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà
sản xuất. Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo
vệ tránh nguy cơ quá tải.

Bảo vệ pin không để bị
làm nóng, ví dụ, chống để
lâu dài dưới ánh nắng gay
gắt, lửa, chất bẩn, nước,
và sự ẩm ướt. Có nguy cơ

nổ và chập mạch.
u Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn

trước khi đặt xuống.
u Kẹp chặt vật gia công. Vật gia công được kẹp

bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc
hơn giữ bằng tay.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính
Kỹ Thuật

Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi
hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh
báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây
có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị
thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh hoạt trong phần trước của
hướng dẫn vận hành.
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Sử dụng đúng cách
Dụng cụ điện được thiết kế để mài khô trên gỗ,
nhựa, ma tít cũng như các bề mặt phủ sơn.

Các bộ phận được minh họa
Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên
quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

(1) Công tắc Tắt/Mở

(2) Núm vặn khía dùng chọn trước tần suất
xoay tròn

(3) Pina)

(4) Nút tháo pina)

(5) Dĩa chà

(6) Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)

(7) Túi đựng bụi hoàn chỉnh

(8) Giấy nháma)

(9) Vít để bắt dĩa chà

(10) Giá đỡ dĩa chà

(11) Lỗ thoát

(12) Túi đựng bụi

(13) Đầu nối túi đựng bụi

(14) Ống húta)

a) Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu
chuẩn.

Thông số kỹ thuật
Máy Chà Nhám Xoay
Vòng Ngẫu Nhiên

GEX 185‑LI

Mã số máy 3 601 CA5 0..
Điện thế danh định V 18
Sự chọn trước tốc độ
của hành trình xoay tròn

●

Tốc độ không tải số n₀A) /phút 6000–10000
Tần suất vòng xoayA) /phút 12000–20000
Đường kính mạch dao
động

mm 2,5

Đường kính dĩa chà mm 125
Trọng lượngB) kg 0,93
Nhiệt độ môi trường
được khuyến nghị khi
sạc

°C 0 … +35

Nhiệt độ môi trường cho
phép trong quá trình vận
hànhC) và trong quá trình
lưu trữ

°C −15 … +50

Pin tương thích GBA18V…
GBA 18V…

ProCORE18V…
EXPERT18V…

EXBA18V…
CORE18V…

Máy Chà Nhám Xoay
Vòng Ngẫu Nhiên

GEX 185‑LI

Thiết bị sạc được giới
thiệu

GAL18…
GAL 18…
GAL 36…

GAL12V/18…
GAL 12V/18…

GAX 18…
EXAL18…

A) được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 4.0Ah
B) Không pin (tìm trong lượng pin tại

www.bosch-professional.com)
C) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào
ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên
trang www.bosch-professional.com/wac.

Pin
Bosch mua dụng cụ điện chạy pin không có pin.
Dù pin được bao gồm trong phạm vi giao hàng của
dụng cụ điện, bạn có thể tháo bao gì.

Sạc pin
u Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ

liệu kỹ thuật. Chỉ những bộ sạc này phù hợp
cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng
pin Li-Ion.

Hướng dẫn: Pin Lithium-ion được giao một phần
do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy
đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước
khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Lắp pin
Hãy đẩy pin đã sạc vào giá gắn pin cho đến khi nó
vào khớp.

Tháo pin ra
Để tháo pin bạn hãy ấn nút mở khóa pin và kéo pin
ra. Không dùng sức.
Pin có 2 mức khóa, có nhiệm vụ ngăn ngừa pin bị
rơi ra do vô ý bấm phải nút tháo pin. Cứ khi nào pin
còn được lắp trong dụng cụ điện, nó vẫn được giữ
nguyên vị trí nhờ vào một lò xo.

Đèn báo trạng thái nạp pin
Lưu ý: Không phải mọi loại pin đều có một hiển thị
mức sạc.
Các đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình
trạng sạc pin chỉ ra tình trạng sạc của pin. Vì lý do
an toàn, ta chỉ có thể kiểm tra trạng thái của tình
trạng nạp điện khi máy đã ngừng hoạt động hoàn
toàn.
Để hiển thị tình trạng nạp, bạn hãy nhấn nút để
hiển thị mức sạc  hoặc . Điều này cũng có thể
thực hiện khi ắc quy được tháo ra.
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Đèn LED không sáng sau khi nhấn nút để hiển thị
mức sạc có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay
thế.
Loại pin GBA 18V... | GBA18V...

LED Điện dung
Đèn sáng liên tục 3× màu xanh lá 60–100 %
Đèn sáng liên tục 2× màu xanh lá 30–60 %
Đèn sáng liên tục 1× màu xanh lá 5–30 %
Đèn nhấp nháy 1× màu xanh lá 0–5 %

Loại pin ProCORE18V… | EXPERT18V… |
EXBA18V… | CORE18V…

LED Điện dung
Đèn sáng liên tục 5× màu xanh lá 80–100 %
Đèn sáng liên tục 4× màu xanh lá 60–80 %
Đèn sáng liên tục 3× màu xanh lá 40–60 %
Đèn sáng liên tục 2× màu xanh lá 20–40 %
Đèn sáng liên tục 1× màu xanh lá 5–20 %
Đèn nhấp nháy 1× màu xanh lá 0–5 %

Nhận biết nguy cơ hỏng pin
EXPERT18V… | EXBA18V…
Ngoài trạng thái sạc của pin, đèn LED của hiển thị
trạng thái sạc pin có thể cho biết nguy cơ pin bị
hỏng.
Để kích hoạt chức năng, nhấn và giữ nút của hiển
thị trạng thái sạc  trong 3 giây. Phân tích pin
được báo hiệu bằng đèn chạy của hiển thị trạng
thái sạc pin. Kết quả được hiển thị trên hiển thị
trạng thái sạc pin.

1 LED: Pin có nguy cơ hỏng cao. Công
suất và thời gian hoạt động có thể đã bị

rút ngắn. Khuyến cáo cần thay pin.
5 LED: Pin ở tình trạng tốt và ít có nguy
cơ bị hỏng.

Vui lòng chú ý: Đánh giá rủi ro hỏng pin sẽ hoạt
động theo hai giai đoạn và đưa ra đánh giá tình
trạng đơn giản. Pin được đánh giá ở tình trạng tốt
hoặc có nguy cơ bị hỏng cao hơn. Không có hiển
thị phần trăm mức sạc pin.

Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng
Tốt Nhất cho Pin
Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước.
Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa
−20 °C và 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa
hè.

Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin
bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.
Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi
nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng
và phải được thay.
Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Sự lắp vào
u Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với

máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..)
tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây
thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc
bật/tắt.

Thay giấy nhám (xem Hình A)
Để loại bỏ giấy nhám (8) hãy nâng nó ở bên hông
và kéo ra khỏi dĩa chà (5).
Hãy loại bỏ bụi bẩn khỏi dĩa chà (5) bằng chổi
trước khi lắp giấy nhám mới.
Bề mặt của dĩa chà (5) gồm sợi băng dán xe, để
bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một
cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hãy ấn giấy nhám (8) thật chặt lên mặt dưới của
dĩa chà (5).
Để đảm bảo hút bụi tối ưu, hãy lưu ý rằng lỗ đột
trên giấy nhám (8) phải khớp với các lỗ khoan trên
dĩa chà (5).
Để tăng tuổi thọ của dĩa chà, đặc biệt khi sử dụng
chất liệu mài dạng lưới (ví dụ Bosch M480), bạn có
thể áp dụng miếng đệm Pad Saver (phụ kiện) giữa
dĩa chà và chất liệu mài.

Chọn Lựa Dĩa Chà
Tùy theo ứng dụng, máy có thể trang bị các loại dĩa
chà có độ cứng khác nhau:
– Dĩa chà mềm: Thích hợp cho việc chà dễ bị

phạm, kể cả bề mặt lồi
– Dĩa chà, cứng trung bình: Thích hợp cho tất cả

các loại chà nhám; sử dụng phổ biến
– Dĩa chà cứng: Thích hợp cho việc gia công chà

với năng suất cao trên các bề mặt phẳng

Thay dĩa chà (xem Hình B)
Hướng dẫn: Bạn hãy thay ngay dĩa chà bị hỏng
(5).
Kéo giấy nhám ra. Hãy vặn 4 vít (9) ra hết cỡ (bằng
chìa vặn vít T20) và tháo dĩa chà ra (5). Hãy lắp dĩa
chà mới (5) và siết chặt lại vít.
Hướng dẫn: Khi lắp dĩa chà hãy đảm bảo rằng
răng của khóa dừng bắt chặt vào lỗ của dĩa chà.
Hướng dẫn: Giá đỡ dĩa chà chỉ được (10) thay bởi
một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ
điện Bosch.
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Hút Dăm/Bụi
Tránh làm việc mà không các biện pháp giảm bụi. 
Thiết bị hút hoặc hộp bụi/túi chứa bụi phù hợp sẽ
giúp giảm thiểu ô nhiễm bụi gây hại cho sức khỏe.
Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc. Luôn sử
dụng mặt nạ phòng độc phù hợp. Khi sử dụng hộp
bụi, hãy xả rỗng hộp bụi đúng lúc và vệ sinh
thường xuyên ruột bộ lọc để đảm bảo hút bụi tối
ưu. 
Khi sử dụng máy hút bụi, hãy lưu ý các yêu cầu
được nêu dưới đây. Tuân thủ các qui định của quốc
gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.
Các yêu cầu về máy hút bụi
Đường kính danh định được
khuyến nghị của ống mềm

mm 35

Chân không cần thiếtA) mbar
hPa

≥ 230
≥ 230

Lưu lượng cần thiếtA) l/s
m³/h

≥ 36
≥ 129,6

Hiệu quả bộ lọc được khuyến
nghị

Mức bụi MB)

A) Giá trị công suất tại đầu nối máy hút bụi của dụng cụ
điện

B) Theo IEC/EN 60335-2-69
Hãy lưu ý hướng dẫn về máy hút bụi. Nếu công
suất hút giảm, hãy ngừng công việc và loại bỏ
nguyên nhân.

Hệ thống hút bụi tích hợp có túi đựng bụi
(xem Hình ảnh C–E)
Đặt và đẩy toàn bộ túi đựng bụi (7) lên lỗ thoát (11)
cho đến khi nó khít với dụng cụ.
Để trút sạc túi đựng bụi (12), hãy kéo toàn bộ túi
đựng bụi (7) ra khỏi lỗ thoát (11). Hãy tháo đầu

nối (13) khỏi túi đựng bụi (12)  và trút sạc túi
đựng bụi.
Hướng dẫn: Để đảm bảo hút bụi tối ưu hãy xả
rỗng túi đựng bụi (12) đúng lúc.
Khi gia công bề mặt thẳng đứng, nắm dụng điện
cách sao cho túi đựng bụi (7) hướng xuống.

Hút bụi bên ngoài (xem Hình F)
Cắm ống hút (14) vào vòi xả (11).
Nối ống hút (14) với một chiếc máy hút bụi. Ở phần
cuối của tài liệu hướng dẫn này bạn sẽ tìm thấy
phần tổng quan về việc kết nối ở các máy hút bụi
khác nhau.
Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu
đang gia công.
Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức
khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi
loại chuyên dụng.
Khi gia công bề mặt thẳng đứng, nắm dụng điện
cách sao cho vòi hút hướng xuống.

Vận Hành
Bắt Đầu Vận Hành
Bật Mở và Tắt
u Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc

bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.
Để bật dụng cụ điện cầm tay, bạn hãy nhấn công
tắc Tắt/Mở (1).
Để tắt dụng cụ điện bạn hãy nhấn lại công tắc Tắt/
Mở (1).

Chọn Trước Tốc Độ Của Hành Trình Xoay Tròn
Với núm vặn khía dùng chọn trước tần suất xoay
tròn (2) bạn có thể chọn trước tốc độ của hành
trình xoay tròn cần thiết trong khi vận hành.
1–2 tốc độ hành trình thấp
3–4 tốc độ hành trình trung bình
5–6 tốc độ hành trình cao
Tốc độ của hành trình xoay tròn theo yêu cầu tùy
thuộc vào loại vật liệu và điều kiện gia công và có
thể xác định được thông qua thực tế thử nghiệm.
Hệ thống điện cố định giữ tốc độ của hành trình
xoay tròn khi chạy không tải và tải trọng luôn cố
định và đảm bảo công suất làm việc đồng đều.
Sau thời gian gia công dài ở tốc độ hành trình thấp,
hãy để cho máy nguội xuống bằng cách cho máy
chạy không tải ở tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút.

Tổng quan ứng dụng

Ứng dụng/vật liệu Chất liệu mài Mức tốc độ
Mài – Mài màu và sơn cũ

– Mài gỗ
P60–P100 4–6

– Mài nhựa nhiệt dẻo P60–P100 1–3
Mài bán thành
phẩm

– Mài gỗ và dán mặt trước khi sơn
– Bẻ gãy cạnh trên các bộ phận gỗ
– Làm nhẵn bề mặt gỗ trước khi nhuộm

P120–P180 4–6

– Chà lớp vẹt-ni trung gian và mài lớp sơn lót
– Chà lớp vẹt-ni trung gian trên cạnh

P220–P280 1–3

Mài tinh – Mài gỗ P150–P180 4–6
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Ứng dụng/vật liệu Chất liệu mài Mức tốc độ
– Mài các cạnh bằng gỗ và cạnh véc-ni
– Mài sơn trên các bề mặt và cạnh được nhuộm P240–P320 1–3

Hướng Dẫn Sử Dụng
u Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với

máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..)
tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây
thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc
bật/tắt.

u Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn
trước khi đặt xuống.

u Dụng cụ điện không phù hợp cho vận hành
tĩnh. Không được phép kẹp vào một êtô hoặc
gắn trên một bàn máy.

Giữ dụng cụ điện khi làm việc từ trên (như được
hiển thị trong hình G).

Chà Bề Mặt
Mở máy lên, đặt máy với toàn bộ bề mặt chà lên
trên bề mặt vật liệu gia công, di chuyển máy với lực
áp máy vừa phải lên khắp vật gia công.
Tốc độ gia công chà và mẫu mài được quyết định
từ việc lựa chọn giấy nhám, sự chỉnh đặt trước mức
chuyển động qua lại và lực áp dụng.
Chỉ có giấy nhám không bị hư hỏng mới cho năng
suất chà nhám tốt và kéo dài tuổi thọ của máy.
Hãy lưu ý việc đặt lực áp lên máy để chà phải đồng
đều; điều này làm tăng độ bền của giấy nhám.
Tạo lực đè thật mạnh lên máy để chà không làm
tăng năng suất chà, nhưng lại làm tăng sự hao mòn
của dụng cụ điện và hỏng tấm mài sớm.
Chỉ nên sử dụng các phụ kiện chà nhám chính
hãng Bosch.

Chà Thô
Lắp giấy nhám loại có hạt to vào.
Chỉ đặt lực áp nhẹ lên máy để cho máy hoạt động
ở tốc độ hành trình cao và đạt được năng suất gia
công cao.

Chà Mịn
Lắp giấy nhám loại có hạt nhỏ mịn vào.
Di chuyển máy theo động tác xoay tròn hay sổ theo
chiều dọc và ngang xen kẽ nhau lên khắp vật gia
công/mặt ngoài với lực áp vừa phải. Không được
dựng nghiêng máy để tránh chà thủng qua vật gia
công (vd., khi chà lớp gỗ dán lên bề mặt).
Sau khi hoàn tất công đoạn gia công, tắt máy.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản
Bảo Dưỡng Và Làm Sạch
u Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với

máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..)
tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây

thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc
bật/tắt.

u Để được an toàn và máy hoạt động đúng
chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe
thông gió được sạch.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử
dụng
Việt Nam
Hotline: 1900 9988 50
Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin
vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số
theo nhãn của hàng hóa.

Sự thải bỏ
Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái
sử dụng theo quy định về môi trường.

Bạn không được ném dụng cụ điện và
pin vào thùng rác gia đình!
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2 605 411 233

2 608 000 715

2 608 000 689 (pad saver)

2 608 000 352 (hard)

2 608 000 351 (soft)

2 608 000 714 (medium)

1 619 PB8 582 (medium)
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M480 Net

C470

C430

F355

Wood+Paint

Coatings+Composites

80Rough/Remove 100
120
150
180

Medium/Prepare 220
240
320
400

Fine/Finish

40
60
80

Rough/Remove 100
120
150
180

Medium/Prepare 220
240
320

Fine/Finish

40
60
80

Rough/Remove 120
180

Medium/Prepare 240Fine/Finish

80Rough/Remove 100
120
180

Medium/Prepare 240
320
400

Fine/Finish 600
1200

Very fine/Finish

Wood+Paint

Wood+Paint
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Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)

Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)

Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)

Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)

GAS 55 M AFC

Ø 28 mm:
2 608 000 772 (3.2 m)

GAS 18V-12 MC

GAS 35 M AFC

Ø 28 mm:
2 608 000 885 (4 m)

GAS 12-40 MA
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Legal Information and Licenses
Component CMSIS
Name: CMSIS
Copyright notices: Copyright © 2016 STMicroelectronics.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Software License Agreement (SLA)
Components under SLA
Name: STM32-CLASSB-SPL
Version: v2.1.0
License: STMicro Liberty License v2
Copyright notices: Copyright © 2016 STMicroelectronics.
License Text: available in
http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2

By using this Licensed Software, You are agreeing to be bound by the
terms and conditions of this License Agreement. Do not use the
Licensed Software until You have read and agreed to the following
terms and conditions. The use of the Licensed Software implies
automatically the acceptance of the following terms and conditions.
DEFINITIONS.
Licensed Software: means the enclosed SOFTWARE/FIRMWARE,
EXAMPLES, PROJECT TEMPLATE and all the related documentation
and design tools licensed and delivered in the form of object and/or
source code as the case maybe.
Product: means Your and Your’s end-users’ product or system, and all
the related documentation, that includes or incorporates the Licensed
Software and provided further that such Licensed Software or
derivative works of the Licensed Software execute solely and
exclusively on microcontroller devices manufactured by or for ST.
LICENSE.
STMicroelectronics (“ST”) grants You a non-exclusive, worldwide, non-
transferable(whether by assignment or otherwise unless expressly
authorized by ST) non sublicensable, revocable, royalty-free limited
license of the Licensed Software to:
(i) make copies, prepare derivative works of the source code version of
the Licensed Software for the sole and exclusive purpose of developing
versions of such Licensed Software only for use within the Product;

(ii) make copies, prepare derivative works of the object code versions
of the Licensed Software for the sole purpose of designing, developing
and manufacturing the Products;
(iii) make copies, prepare derivative works of the documentation part of
the Licensed Software (including non confidential comments from
source code files if applicable), for the sole purpose of providing
documentation for the Product and its usage.
(iv) make, have made, use, sell, offer to sell, import and export or
otherwise distribute Products also through multiple tiers.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT.
Title to the Licensed Software, related documentation and all copies
thereof remain with ST and/or its licensors. You may not remove the
copyrights notices from the Licensed Software and to any copies of the
Licensed Software. You agree to prevent any unauthorized copying of
the Licensed Software and related documentation.
RESTRICTIONS.
Unless otherwise explicitly stated in this Agreement, You may not sell,
assign, sublicense, lease, rent or otherwise distribute the Licensed
Software for commercial purposes, in whole or in part. You
acknowledge and agree that any use, adaptation, translation or
transcription of the Licensed Software or any portion or derivative
thereof, for use with processors manufactured by or for an entity other
than ST is a material breach of this Agreement and requires a separate
license from ST.
No source code relating to and/or based upon Licensed Software is to
be made available or sub-licensed by you unless expressly permitted
under the Section “License”.
You acknowledge and agree that the protection of the source code of
the Licensed Software warrants the imposition of reasonable security
precautions. In the event ST demonstrates to You a reasonable belief
that the source code of the Licensed Software has been used or
distributed in violation of this Agreement, ST may, by written
notification, request certification as to whether such unauthorized use
or distribution has occurred. You shall cooperate and assist ST in its
determination of whether there has been unauthorized use or
distribution of the source code of the Licensed Software and will take
appropriate steps to remedy any unauthorized use or distribution.
NO WARRANTY. The Licensed Software is provided “as is” and “with all
faults” without warranty of any kind expressed or implied. ST and its
licensors expressly disclaim all warranties, expressed, implied or
otherwise, including without limitation, warranties of merchantability,
fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual
property rights. ST does not warrant that the use in whole or in part of
the Licensed Software will be interrupted or error free, will meet your
requirements, or will operate with the combination of hardware and
software selected by you.
You are responsible for determining whether the Licensed Software will
be suitable for your intended use or application or will achieve your
intended results. ST will not be liable to you and/or to any third party for
the derivative works of the Licensed Software developed by you. ST has
not authorised anyone to make any representation or warranty for the
Licensed Software, and any technical, applications or design
information or advice, quality characterization, reliability data or other
services provided by ST shall not constitute any representation or
warranty by ST or alter this disclaimer or warranty, and in no additional
obligations or liabilities shall arise from ST’s providing such information
or services. ST does not assume or authorize any other person to
assume for it any other liability in connection with its Licensed
Software. Nothing contained in this Agreement will be construed as:
(i) a warranty or representation by ST to maintain production of any ST
device or other hardware or software with which the Licensed Software
may be used or to otherwise maintain or support the Licensed Software
in any manner; and
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(ii) a commitment from ST and/or its licensors to bring or prosecute
actions or suits against third parties for infringement of any of the rights
licensed hereby, or conferring any rights to bring or prosecute actions
or suits against third parties for infringement. However, ST has the right
to terminate this Agreement immediately upon receiving notice of any
claim, suit or proceeding that alleges that the Licensed Software or your
use or distribution of the Licensed Software infringes any third party
intellectual property rights.
All other warranties, conditions or other terms implied by law are
excluded to the fullest extent permitted by law.
LIMITATION OF LIABILITIES. In no event ST or its licensors shall be
liable to You or any third party for any indirect, special, consequential,
incidental, punitive damages or other damages (including but not
limited to, the cost of labour, re-qualification, delay, loss of profits, loss
of revenues, loss of data, costs of procurement of substitute goods or
services or the like) whether based on contract, tort, or any other legal
theory, relating to or in connection with the Licensed Software, the
documentation or this Agreement, even if ST has been advised of the
possibility of such damages.
In no event shall ST’s liability to You or any third party under this
Agreement, including any claim with respect of any third party
intellectual property rights, for any cause of action exceed 100 US$.
This section does not apply to the extent prohibited by law. For the
purposes of this section, any liability of ST shall be treated in the
aggregate.
TERMINATION. ST may terminate this License Agreement license at
any time if You are in material breach of any of its terms and conditions
and You have failed to cure such breach within 30 (thirty) days upon
occurrence of such breach. Upon termination, You will immediately
destroy or return all copies of the Licensed Software and
documentation to ST. After termination, You will be entitled to use the
Licensed Software used into Products that include microcontroller
devices manufactured by or for ST, purchased by you before the date of
the breach.
APPLICABLE LAW AND JURISDICTION. In case of dispute and in the
absence of an amicable settlement, the only competent jurisdiction
shall be the Courts of Geneva, Switzerland. The applicable law shall be
the law of Switzerland.
SEVERABILITY. If any provision of this agreement is or becomes, at any
time or for any reason, unenforceable or invalid, no other provision of
this agreement shall be affected thereby, and the remaining provisions
of this agreement shall continue with the same force and effect as if
such unenforceable or invalid provisions had not been inserted in this
Agreement.
WAIVER. The waiver by either party of any breach of any provisions of
this Agreement shall not operate or be construed as a waiver of any
other or a subsequent breach of the same or a different provision.
ASSIGNMENT. This Agreement may not be assigned by you, nor any of
your rights or obligations hereunder, to any third party without prior
written consent of the other party (which shall not be unreasonably
withheld). In the event that this Agreement is assigned effectively to a
third party, this Agreement shall bind upon successors and assigns of
the parties hereto.
RELATIONSHIP OF THE PARTIES. Nothing in this Agreement shall
create, or be deemed to create, a partnership or the relationship of
principal and agent or employer and employee between the Parties.
Neither Party has the authority or power to bind, to contract in the name
of or to create a liability for the other in any way or for any purpose.

Warranty Disclaimer
This product contains Open Source Software components which
underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source
Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source
Licenses that apply are included in this manual under “Legal Information
and Licenses”.
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Garantiebedingungen
Guarantee Conditions

Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía

Servicekontakte
Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507
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